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I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 
                  Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 cây số. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh bước đến và hỏi nó sao lại khóc.

- Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu -nó nức nở -nhưng cháu chỉ có 75 xu, trong khi giá một bông đến 2 đôla.

Anh mỉm cười và nói với nó:

- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi tặng mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi xe về nhờ không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:

- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu với ạ!
Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ mới vừa đắp. Nó chỉ vào ngôi mộ và nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu ạ!
Nói xong, nó ân cần đặt bông hồng lên mộ.

Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái xe một mạch 300 cây số về nhà để tặng tận tay mẹ anh bó hoa.

       ( Trích “Hoa hồng tặng mẹ” theo “Quà tặng cuộc sống”-Nguồn Internet)        
Câu 1 (0,5 điểm): Chỉ ra  phương thức biểu đạt chính của văn bản?

Câu 2 (1,0 điểm): 
a. Điều gì đã làm anh thanh niên hủy dịch vụ điện hoa để tự mình mang hoa về tặng mẹ? 
b. Đặt nhan đề cho câu chuyện trên?

Câu 3 (0,5 điểm): Xác định hành động nói và cách thức thực hiện hành động nói trong câu sau: “Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.”
Câu 4 (1,0 điểm): Ai gặp cô bé cũng sẽ hành động như thanh niên (mua hoa và chở cô bé đến mộ). Em có đồng ý như vậy không? Giải thích câu trả lời.
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Em hãy viết một đoạn văn nghị luận (10 – 12 câu) về bài học ý nghĩa rút ra từ văn bản trên.
Câu 2 (5,0 điểm): Trình bày cảm nhận của em về bài thơ sau:
Phiên âm: Tẩu lộ
Tẩu lộ tài trì tẩu lộ nan,
Trùng san chi ngoại hựu trùng san;
Trùng san đăng đáo cao phong hậu,
Vạn lí dư đồ cố miện gian.
Dịch thơ: Đi đường
Đi đường mới biết gian lao,
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;
Núi cao lên đến tận cùng,
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.
 (Đi đường, Hồ Chí Minh, SGK Ngữ văn 8, tập 2)
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	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm số

	 I. Phần đọc – hiểu
	5,0

	1
	 Chỉ ra  phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
	

	
	- Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: Tự sự
	0,5

	2
	Điều gì đã làm anh thanh niên hủy dịch vụ điện hoa để tự mình mang hoa về tặng mẹ?
	

	
	Từ hành động đẹp của cô bé, chàng trai đã huỷ dịch vụ điện hoa để muốn tận tay tặng mẹ bó hoa. Hãy trân trọng tình mẹ khi mẹ còn sống.

b. Bông hồng tặng mẹ…Tình mẫu tử…Tình mẹ. 
	0,5

0,5

	3
	Xác định hành động nói và cách thức thực hiện hành động nói trong câu sau: “Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.”
	0,5 

	
	- Hành động điều khiển.
- Cách thực hiện: trực tiếp.
	0,25

0,25

	4
	Ai gặp cô bé cũng sẽ hành động như thanh niên (mua hoa và chở cô bé đến mộ). Em có đồng ý như vậy không? Giải thích câu trả lời.
	

	
	Học sinh có thể chọn một trong hai cách trả lời: 
- Hành động như chàng trai. Đó là cách ứng xử của tình yêu thương, lòng nhân ái.
- Có thể không hành động như chàng trai. Đó là những con người có lối sống ích kỉ, lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tâm.
	1,0

	PHẦN LÀM VĂN
	

	1


	
	2,0

	
	- Về hình thức: HS viết đúng hình thức đoạn văn. Diễn đạt trong sáng, mạch lạc, không sai lỗi dùng từ, chính tả. Lập luận logic, chặt chẽ. 
	0,5

	
	- Về nội dung: Có thể viết bài theo nhiều cách. Đảm bảo các yêu cầu sau:

 (1) Giới thiệu vấn đề:  Tình mẫu tử, tình thương, lòng nhân ái của con người.  

(2) Giải quyết vấn đề: 

(2.1) Giải thích: Tình mẫu tử là gì? Vai trò và tầm quan trọng của tình mẫu tử trong cuộc sống?

(2.2) Nhận thức: Nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống.  
                           Hạnh phúc được tạo nên từ những điều nhỏ bé, giản dị. Trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng. 
(2.3) Hành động: Hãy yêu mẹ và về với mẹ khi đang có thể. 

        Biết hạnh phúc với những gì mình đang có. 

(3) Kết thúc vấn đề: Tóm lại, liên hệ bản thân. 
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	Trình bày cảm nhận của em về bài thơ sau:

Phiên ấm: Tẩu lộ

Tẩu lộ tài trì tẩu lộ nan,

Trùng san chi ngoại hựu trùng san;

Trùng san đăng đáo cao phong hậu,

Vạn lí dư đồ cố miện gian.

Dịch thơ: Đi đường

Đi đường mới biết gian lao,

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;

Núi cao lên đến tận cùng,

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.

 (Đi đường, Hồ Chí Minh, SGK Ngữ văn 8, tập 2)
	5,0

	
	* Yêu cầu về kỹ năng: Biết làm bài nghị luận văn học có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm và nghị luận. Lập luận chặt chẽ, logic, mạch lạc.
- Bài có bố cục rõ ràng; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5

	
	* Yêu cầu về kiến thức: Trên cơ sở hiểu biết về văn bản, học sinh có thể trình bày theo định hướng sau:
	4,5

	
	1. Giới thiệu vấn đề nghị luận:
 - Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nêu vấn đề nghị luận. 
-  Trích dẫn đoạn trích.

2. Triển khai vấn đề nghị luận 

a) Tổng quát: 

- Hoàn cảnh ra đời của bài thơ. 
- Khái quát nội dung, nghệ thuật chính của bài thơ.

b) Cảm nhận về bài thơ: 

- Bài "Đi đường" là một mô hình khá chuẩn về kiểu kết cấu thơ Tứ tuyệt Đường luật: Bốn câu có trình tự: khai, thừa, chuyển, hợp.
- Câu đầu (khai): Giới thiệu nỗi gian lao của người đi đường:

Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan

(Đi đường mới biết gian lao)

+ Việc lặp lại hai chữ "tẩu lộ" đã làm nối bật ý thơ – “tẩu lộ nan” (đi đường thật khó khăn, gian nan). Câu thơ thể hiện suy ngẫm thấm thía rút ra từ các cuộc chuyển lao đầy khổ ải của Bác. 
+ Nỗi gian lao của người đi bộ đường núi là điều ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng cảm nhận một cách thấm thía. Chỉ có người đã từng trải qua, từng trải nghiệm thì mới thấu hiểu sâu sắc. 
+ Câu thơ đơn sơ nhưng mang nặng suy nghĩ và chất chứa cảm xúc và gợi ra ý nghĩa sâu xa.

- Câu hai (thừa): Miêu tả cụ thể nỗi gian lao của người đi đường:

Trùng san chi ngoại hựu trùng san

(Núi cao rồi lại núi cao trập trùng)

+ Vừa đi hết lớp núi này lại gặp tiếp ngay lớp núi khác, cứ thế khó khăn chồng chất khó khăn, gian lao tiếp liền gian lao. Khó khăn, gian lao cứ triền miên dường như là bất tận. 
+ Điệp từ "núi cao" được lặp lại hai lần, chữ "lại" ở giữa đã làm nổi bật nỗi gian lao triền miên của người đi đường  núi, cũng như con đường cách mạng, con đường đời.

- Câu ba (chuyển): Sau khi vượt qua gian lao sẽ lên đến đỉnh cao nhất

Trùng san đăng đáo cao phong hậu

(Núi cao lên đến tận cùng)

+ Câu thứ ba như cái bản lề khép lại ý hai câu trước, mở ra cho câu sau: Sau khi vượt qua gian lao sẽ lên đến đỉnh cao nhất. 
+ Là lúc gian lao nhất nhưng cũng là lúc mọi khó khăn vừa kết thúc, người đi đường đứng trên đỉnh cao tột cùng.
+ Thấy rõ tứ thơ cổ điển cùng phong hái ung dung chiếm lĩnh cảnh vật, hòa mình vào vũ trụ bao la, rộng lớn

+ Con người như sánh ngang với thiên nhiên vũ trụ, ung dung giữa trời đất, ta không thấy ở đó bóng dáng của một người tù đang bị giam cầm trong thực tại mà chỉ thấy một tâm hồn tự do chiếm lĩnh

- Câu 4 (hợp): Thành quả sau khi vượt qua gian lao của người đi bộ đường núi

Vạn lí dư đồ cố miện gian

(Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non)

+ Câu thơ diễn tả niềm vui sướng đặc biệt, bất ngờ, phần thưởng quý giá đối với con người đã vượt qua vô vàn gian lao. Con người làm chủ thiên nhiên, đất trời.
+ Ở hai câu cuối, nếu câu thơ thứ ba đột ngột vút lên theo chiều cao thì câu kết, hình ảnh thơ lại mở ra bát ngát theo chiều rộng, gợi ra cảm giác về sự cân bằng hài hòa.

c) Đánh giá chung:
- Bài thơ có hai lớp nghĩa: nghĩa đen nói về việc đi bộ đường núi, nghĩa bóng nói về con đường cách mạng, con đường đời: Con đường cách mạng. Con đường đời là lâu dài, là vô vàn gian khổ, nhưng nếu kiên trì bền chí vượt qua gian nan, thử thách thì nhất định sẽ đạt thắng lợi rực rỡ.
d) Khẳng định lại giá trị, sức sống của đoạn thơ và bài thơ trong lòng bạn đọc.
	0,5

0,5

0.5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5


Lưu ý: Học sinh có cách diễn đạt khác mà đảm bảo đủ ý thì vẫn cho điểm. Tùy vào bài làm của HS để GV đánh giá cho phù phù hợp.

Đề 01








